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	Câu 1: Cho tập 
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. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số:

a) Khác nhau đôi một
b) Đôi một khác nhau và chia hết cho 5


	a) Khác nhau đôi một
	

	
	Gọi số tự nhiên cần tìm là 
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	Số cách chọn của a là : 6, 
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	Số cách chọn của b là : 6, 
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	Số cách chọn của c là : 5, 
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	Số cách chọn của d là : 4, 
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	Áp dụng quy tắc nhân ta có: 6.6.5.4=720 (số )
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	b) Đôi một khác nhau và chia hết cho 5

Gọi số tự nhiên cần tìm là 
[image: image8.wmf]abcd

 
[image: image9.wmf](0)

a

¹


* 
[image: image10.wmf]0

d

=


Số cách chọn của d là : 1

Số cách chọn của a là : 6, 
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Số cách chọn của b là : 5, 
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Số cách chọn của c là : 4, 
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	Theo quy tắc nhân có 1.6.5.4=120 số
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Số cách chọn của d là : 1, d =5

Số cách chọn của a là : 5 
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	Số cách chọn của b là : 5, 
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Số cách chọn của c là : 4, 
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Theo quy tắc nhân có 1.5.5.4=100 số
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	Theo quy tắc cộng có: 120 + 100 = 220 số cần tìm
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	Câu 2: Một hộp đựng 5 bi xanh, 4 bi đỏ và 3 bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 4 viên bi từ hộp đó sao cho trong 4 viên bi vừa chọn:
a) Có 2 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ?
b) Có không quá 2 viên bi đỏ?
	a) Chọn 2 viên bi xanh có 
[image: image18.wmf]2

5

C

 cách
	0.5

	
	Chọn 2 viên bi đỏ  có 
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	 Vậy số cách chọn 4 bi, trong đó có 2 bi xanh và 2 bi đỏ là:


[image: image20.wmf]2

5

C

.
[image: image21.wmf]2

4

C

 = 60
	0.5

	
	b) Chọn 2 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh hoặc vàng có:
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	Chọn một viên bi đỏ và 3 viên bi xanh hoặc vàng có 
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	Chọn 4 viên bi xanh hoặc vàng có 
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	Theo quy tắc cộng có : 168+224+70 = 462 cách chọn bi thoả đề bài
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	Câu 3: Giải phương trình:
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	Câu 4: ( 3 điểm)

a) Cho đường thẳng 
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 Tìm ảnh 
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 của đường thẳng 
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	Vì 
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	Lấy điểm 
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	Gọi 
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Ta có 
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 Vậy 
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	Mà 
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	Vậy 
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	b) Cho đường tròn 
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 Tìm ảnh của đường tròn 
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 qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm 
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 góc quay 
[image: image54.wmf]0

90
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	b) 
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	· Gọi 
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 và 
[image: image61.wmf](

)

1111

;, 

IxyR

 lần lượt là tâm và bán kính đường tròn
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	Ta có 
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 Vậy 
[image: image66.wmf](

)

1

4;8.

I


Vậy 
[image: image67.wmf](

)

1

C
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	· Gọi 
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[image: image72.wmf],

O

 tỉ số 
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[image: image76.wmf](

)

(

)

2221

1

;

2

;

O

IxyVI

æö

-

ç÷

èø

=

 và 
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	Ta có 
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	Vậy 
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